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DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY

I. Ngành, nghề: SỬA CHỮA MÁY NÂNG CHUYỂN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 11 nhà giáo
2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	4. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Trần Thị Hồng Thu
	Thạc sỹ Triết học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học Luật dân sự
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Giang Phi Hùng
	- Đại học Giáo dục thể chất

- Đại học GDQP-AN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	4. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4

	5. 
	Nguyễn Văn Danh
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4

	6. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4

	7. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ, ĐH
	
	Tiếng Anh 1
	3

	8. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	9. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	10. 
	Lý Văn Trung
	Thạc sỹ Kỹ thuật Ô tô, máy kéo
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3

	11. 
	
	
	
	
	Cơ lý thuyết
	2

	12. 
	
	
	
	
	Sức bền vật liệu
	2

	13. 
	
	
	
	
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3

	14. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống thủy lực và khí nén trên máy nâng chuyển
	2

	15. 
	
	
	
	
	Đồ án động cơ đốt trong
	1

	16. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống truyền lực máy nâng chuyển
	2

	17. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động máy nâng chuyển 
	2

	18. 
	Nguyễn Văn Thành

	- Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ
- Đại học Điện - Điện tử
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề 3/7
	Điện tử cơ bản
	2

	19. 
	
	
	
	
	Điện kỹ thuật 
	4

	20. 
	Nguyễn Lương Tâm
	Kỹ sư Cơ khí
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề Quốc gia Công nghệ Ô tô bậc 3
	Động cơ đốt trong
	4

	21. 
	
	
	
	
	Công nghệ thuỷ lực - khí nén ứng dụng
	2

	22. 
	
	
	
	
	Lý thuyết gầm máy nâng chuyển
	2

	23. 
	
	
	
	
	Thực hành động cơ cơ bản
	3

	24. 
	
	
	
	
	Thực hành động cơ xăng
	3

	25. 
	
	
	
	
	Thực hành động cơ diesel 
	2

	26. 
	
	
	
	
	Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật máy nâng chuyển
	2

	27. 
	Đinh Văn Đệ
	Thạc sỹ Công nghệ chế tạo máy
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Thực hành nguội
	1

	28. 
	
	
	
	
	Thực hành hàn 
	1


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	29. 
	Nguyễn Hoàng Vinh
	Đại học Cơ khí Ô tô
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đồ án gầm máy nâng chuyển
	45

	1. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	270

	30. 
	
	
	
	
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	30

	31. 
	
	
	
	
	Quản lý dịch vụ máy nâng chuyển
	30

	32. 
	
	
	
	
	Thực hành đồng - sơn máy nâng chuyển
	60

	33. 
	
	
	
	
	Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc xe
	60

	34. 
	Cao Phi Cương
	Đại học Công nghệ ô tô
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Chẩn đoán máy nâng chuyển
	60

	35. 
	
	
	
	
	Thực hành bảo dưỡng máy nâng chuyển
	60

	36. 
	
	
	
	
	Thực hành điện máy nâng chuyển 1
	60

	37. 
	
	
	
	
	Thực hành điện máy nâng chuyển 2 
	60

	38. 
	
	
	
	
	Hệ thống phanh trên máy nâng chuyển
	30


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


